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Nội dung hướng dẫn giải Unit 1 Vocabulary 1B Explore Our World Cánh diều trang 19 được 

chúng tôi biên soạn bám sát nội dung lý thuyết và bài tập bộ sách Tiếng Anh lớp 3 chương trình 

mới. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 3. 

Tiếng Anh 3 Cánh diều Unit 1 Vocabulary 1B  

1. Look and listen. Repeat. 

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.) 

2. Listen, point and say. 

(Nghe, chỉ và nói.) 
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a clock: đồng hồ  

a pencil: bút chì 

a board: cái bảng 

a crayon: bút màu sáp 

3. Say. 

(Nói.) 
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Lời giải chi tiết: 

+ This is a pencil. - It’s yellow. 

(Đây là bút chì. - Nó màu vàng.) 

+ This is a clock. - It’s yellow and white. 

(Đây là đồng hồ. - Nó màu vàng và trắng.) 

+ This is a board. - It’s white. 

(Đây là cái bảng. - Nó màu trắng.) 

+ This is a crayon. - It’s purple. 

(Đây là bút màu sáp. - Nó màu tím.) 
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